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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM


Số:         /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày         tháng  11 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình kỹ thuật sản xuất đối với cây trồng, 
vật nuôi phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
Căn cứ Luật Thủy sản 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm các Quy trình kỹ thuật sản xuất đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Chi tiết theo phụ lục I, II, III đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NNTNMT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Vượng




Phụ lục I
Quy trình sản xuất nhóm cây trồng lĩnh vực trồng trọt

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày   tháng 11 năm 2024
 của UBND tỉnh Hà Nam )
	STT
	Tên quy trình

	1
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Lúa

	2
	Quy trình kỹ thuật sản xuất Ngô

	3
	Quy trình kỹ thuật sản xuất Khoai lang

	4
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Lạc

	5
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu tương

	6
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu Xanh

	7
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cà chua

	8
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khoai Tây

	9
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa chuột

	10
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sắn (Mỳ)

	11
	Quy trình kỹ thuật sản xuất Rau ăn lá – Rau họ thập tự

	12
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sup lơ

	13
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ớt cay

	14
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây mướp

	15
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Bí xanh

	16
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Bí đỏ

	17
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Thanh Long

	18
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Vải

	19
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Bưởi

	20
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nhãn

	21
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Chuối

	22
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đu đủ

	23
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Mít

	24
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ổi

	25
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Chanh

	26
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa lưới

	27
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Na

	28
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Táo

	29
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cam

	30
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Xoài

	31
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hồng Xiêm

	32
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây hoa Ly

	33
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây hoa Cúc

	34
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Chiều tím

	35
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Xoong

	36
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải bẹ

	37
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải bó xôi

	38
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Canh

	39
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Chíp

	40
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Cúc

	41
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Làn

	42
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Ngồng

	43
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cải Thảo

	44
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Củ Đậu

	45
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu tương rau

	46
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đỗ Đen

	47
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đỗ Đỏ

	48
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dong Riềng

	49
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa Bở

	50
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa Gang

	51
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa Lê

	52
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dưa Vàng

	53
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khoai Mỡ

	54
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khoai Môn

	55
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đinh Lăng

	56
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau gia vị

	57
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khoai nước lấy mầm

	58
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khoai Sọ

	59
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ngô rau

	60
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Muống

	61
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Răm

	62
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây sắn dây

	63
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Vừng

	64
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Bầu

	65
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cà pháo

	66
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cà Rốt

	67
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cà tím

	68
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Củ cải trắng

	69
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu Bắp

	70
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu đũa

	71
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đậu đỗ ván

	72
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hành hoa

	73
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hành Paro

	74
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Cát tường

	75
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Đồng tiền

	76
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Huệ

	77
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Hướng dương

	78
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Lao kèn

	79
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Lay ơn

	80
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Tuy líp

	81
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Mướp Đắng

	82
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ngải Cứu

	83
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ớt ngọt

	84
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Cần ta

	85
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Cần tây

	86
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Riềng

	87
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Su hào

	88
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Su su

	89
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây ớt ta

	90
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Đỗ cove

	91
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Quất

	92
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Khế

	93
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cau

	94
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Chanh leo

	95
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Dứa

	96
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Gấc

	97
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Mồng tơi

	98
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau đay

	99
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau ngót

	100
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau rền

	101
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sấu

	102
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Vú sữa

	103
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cây Đào

	104
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Cây Nho

	105
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Gừng

	106
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa cục dược liệu

	107
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Hoa Súng

	108
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Húng Quế

	109
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Mía

	110
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Ngải Cứu

	111
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Húng (Húng bạc hà)

	112
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Kinh giới (Húng tép)

	113
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Má

	114
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Mùi Tàu (cây răng cưa)

	115
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Rau Mùi

	116
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Riềng

	117
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Xả

	118
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sen lấy củ

	119
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sen lấy hoa

	120
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Sen lấy mầm

	121
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Thì là

	122
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Tía tô

	123
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nấm đùi gà

	124
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nấm kim châm

	125
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nấm mỡ

	126
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nấm rơm

	127
	Quy trình kỹ thuật sản xuất cây Nấm sò


Phụ lục II
Quy trình sản xuất nhóm cây trồng lĩnh vực Lâm nghiệp

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày   tháng 11 năm 2024
 của UBND tỉnh Hà Nam )
	STT
	Tên quy trình

	1
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Xoan

	2
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Bạch đàn

	3
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Bàng Đài Loan

	4
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Bằng lăng

	5
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Bương

	6
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Hoa ban

	7
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Lát hoa

	8
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Luồng

	9
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Osaka

	10
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Sang

	11
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Sưa

	12
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Thông ba lá

	13
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Thông caribe

	14
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Thông đuôi ngựa

	15
	Quy trình kỹ thuật trồng cây tre, nứa

	16
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Xà cừ

	17
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Keo lai

	18
	Quy trình kỹ thuật trồng cây Keo tai tượng


Phụ lục III

Quy trình sản xuất nhóm cây trồng lĩnh vực Thủy sản
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày   tháng 11 năm 2024
 của UBND tỉnh Hà Nam )
	STT
	Tên quy trình

	1
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Truyền thống

	2
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá - lúa

	3
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Rô phi đơn tính

	4
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô đồng

	5
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Trắm đen

	6
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Chuối

	7
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Chạch

	8
	Quy trình kỹ thuật nuôi cá Trê

	9
	Quy trình kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh

	10
	Quy trình kỹ thuật nuôi Ốc nhồi

	11
	Quy trình kỹ thuật nuôi Lươn trong bể không bùn

	12
	Quy trình kỹ thuật nuôi Ba ba

	13
	Quy trình kỹ thuật nuôi Ếch


DỰ THẢO








